
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  TIÊN MINH 

 

Số:      /KH-THTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tiên Minh, ngày     tháng     năm 2024 
 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA BAN GIÁM HIỆU 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

Căn cứ theo thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ 

trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 của UBND thành 

phố Hải Phòng ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên TP Hải 

Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-THTM ngày 20/8/2024 của trường tiểu học 

Tiên Minh ban hành Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và các 

hoạt động giáo dục năm học 2024-2025; 

 Căn cứ tình hình thực tế của trường, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tiên 

Minh xây dựng kế hoạch dạy học trong năm học 2024-2025 cụ thể như sau: 

I. Mục đích :  

- Thực hiện giảng dạy một số tiết nhằm nắm được nội dung, chương trình giáo dục 

và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí.  

- Nắm được nề nếp các lớp, chất lượng giảng dạy của giáo viên. Nhằm có 

những định hướng kịp thời giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy. 

II. Nội dung: 

- Hiệu trưởng thực hiện giảng dạy 2 tiết/tuần, Phó hiệu trưởng thực hiện 

giảng dạy 4 tiết/tuần theo mục 2, điều 7 của thông tư 28. 

- Thực hiện giảng dạy khi có giáo viên bệnh tật hoặc đi công tác mà không 

kịp phân công giáo viên dạy thay.  

III. Biện pháp : 

- Lên lịch báo giảng của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ngay từ đầu năm 

học. Hiệu trưởng mỗi tuần dạy một khối lớp 2 tiết. Phó hiệu trưởng mỗi tuần dạy 

một khối lớp 4 tiết. Dạy lần lượt, xoay vòng theo từng khối lớp đảm bảo trong 

năm học các lớp đều được Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng dạy. 
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- Sau mỗi tiết dạy cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung phương pháp 

hình thức tổ chức sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp. Năm bắt 

được các đối tượng học sinh sau đó trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên 

bộ môn để kịp thời phát hiện những học sinh năng khiếu, học sinh khá giỏi để 

bồi dưỡng còn những học sinh yếu kém để có biện pháp phụ đạo kịp thời. 

- Ban giám hiệu thường xuyên đánh giá nhận xét quá trình học tập của học 

sinh, khuyến khích sự tiến bộ, kèm cặp những học sinh còn yếu kém, chưa chăm 

chỉ học tập. 

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thực hiện giảng dạy đúng chương trình, lịch 

báo giảng và thực hiện một tiết dạy giống như những giáo viên khác. (Bảo đảm 

thời gian, phương pháp dạy học). Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng soạn giáo án 

trước khi lên lớp, có thể tham khảo (hoặc sử dụng) giáo án của giáo viên chủ 

nhiệm lớp đó.  

Thời khóa biểu giảng dạy của cán bộ quản lý (Có thời khóa biểu kèm theo) 

Trên đây là kế hoạch giảng dạy của Ban giám hiệu  trường Tiểu học Tiên 

Minh năm học  2024-2025. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

PGD&ĐT; 

Lưu: VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Bẩy 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 (Thực hiện hàng tuần/tháng) 

Người thực hiện: Phạm Văn Bẩy - Hiệu trưởng 

 

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

9 

Tuần 1 

1     Tiếng Việt 5A4               

2                 Toán 5A1   

3 Tiếng Việt 5A2             Tiếng Việt 5A1   

4 Khoa học 5A2                   

Tuần 2 

1                       

2             Tiếng Việt 5A3       

3 Tiếng Việt 4A5         Khoa học 5A3       

4 Khoa học 4A5                   

Tuần 3 

  

1             Toán 5A4       

2                       

3 Tiếng Việt 4A4                   

4 LS&ĐL 4A4                   

                        

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

10 Tuần 4 

1                       

2             Tiếng Việt 4A3       

3             Khoa học 4A3       
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4                       

Tuần 5 

1                       

2             Tiếng Việt 4A2       

3                       

4                       

Tuần 6 

1                       

2                       

3                       

4 Khoa học 4A2                   

Tuần 7 

1                       

2                       

3 Tiếng Việt 4A1                   

4 Khoa học 4A1                   

Tuần 8 

1                       

2     Toán 3A4               

3     TNXH 3A4     Toán 3A3       

4             TNXH 3A3       

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

 

 

 

 

Tuần 9 

1                       

2                       

3     Toán 3A2               
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4     HĐTN 3A2               

Tuần 10 

1                       

2                       

3     Toán 2A4     Toán 3A1       

4             TNXH 3A1       

Tuần 11 

1                       

2     Tiếng Việt 2A4         Tiếng Việt 2A2   

3         Toán 2A3     Toán 2A2   

4         HĐTN 2A3           

Tuần 12 

1                       

2 Toán 2A1         Toán 1A4       

3 Tiếng Việt 2A1         Tiếng Việt 1A4       

4                       

                          

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

12 

Tuần 13 

1                       

2 Toán 1A2 Toán 1A3               

3     Tiếng Việt 1A3               

4                       

Tuần 14 

1                       

2     Toán 1A1               

3     Tiếng Việt 1A1     Tiếng Việt 1A2       
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4                       

Tuần 15 

1     Toán 5A1               

2                       

3                       

4                       

Tuần 16 

1                       

2             Tiếng Việt 5A2       

3                       

4                       

Tuần 17 

1                       

2                 Tiếng Việt 5A4   

3                 LS&ĐL 5A3   

4                       

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

Tháng 

01,2 

Tuần 18 

1     Toán 5A1               

2                 Tiếng Việt 5A4   

3                 LS&ĐL 5A3   

4                       

Tuần 19 

1                       

2 Toán 4A5         Tiếng Việt 5A2       

3 Tiếng Việt 4A5         Tiếng Việt 4A4       

4                       
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Tuần 20 

1             Toán 4A3       

2 Toán 4A4         Tiếng Việt 4A3       

3 Tiếng Việt 4A2                   

4 Khoa học 4A2                   

Tuần 21 

1                       

2     Toán 3A4               

3 Tiếng Việt 4A1 TNXH 3A4               

4 Khoa học 4A1                   

Tuần 22 

1                       

2 Toán 3A3                   

3 Tiếng Việt 3A3 Toán 3A2               

4     HĐTN 3A2               

Tuần 23 

1                       

2         Tiếng Việt 2A4           

3     Toán 3A1 Toán 2A4           

4     TNXH 3A1               

Tuần 24 

1                       

2             Toán 2A3 Tiếng Việt 2A2   

3             Tiếng Việt 2A3 Toán 2A2   

4                       

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

3 Tuần 25 1                       
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2     Toán 1A3         Toán 2A1   

3                 Tiếng Việt 2A1   

4                       

Tuần 26 

1                       

2 Toán 1A4                   

3 Tiếng Việt 1A4         Tiếng Việt 1A3       

4                       

Tuần 27 

1                       

2         Toán 1A1 Toán 1A2       

3         Tiếng Việt 1A1           

4                       

Tuần 28 

1             Toán 4A5       

2             Khoa học 4A4       

3 Tiếng Việt 1A2                   

4                       

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

4 

Tuần 29 

1                       

2                       

3 Tiếng Việt 4A3                   

4 Khoa học 4A2                   

Tuần 30 
1                       

2         Toán 4A1           
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3     TNXH 3A4               

4                       

Tuần 31 

1                       

2 Toán 3A2                   

3 Tiếng Việt 3A3                   

4                       

Tuần 32 

1                       

2                       

3                       

4             TNXH 3A1       

5 

Tuần 33 

1                       

2         Tiếng Việt 2A4           

3                       

4                       

Tuần 34 

1                       

2                       

3         Toán 2A3           

4                       
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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 (Thực hiện hàng tuần/tháng) 

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền - Phó Hiệu trưởng 

 
             

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

9 

Tuần 1 

1                       

2                     

3   Toán 3A2     Toán 3A1       

4   TNXH 3A2        

5           TNXH 3A1       

Tuần 2 

1                 Tiếng Việt 3A3   

2     Toán 3A4         Toán 3A3   

3     TNXH 3A4               

4                       

Tuần 3 

1                       

2 Toán 2A1                   

3 Tiếng Việt 2A1                   

4         Toán 2A2           

5 Đạo đức 2A2                   

6                       

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

10 Tuần 4 1                       
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2         Tiếng Việt 2A3           

3     Toán 2A4 Toán 2A3           

4     Đạo đức 2A4               

Tuần 5 

1                       

2 Toán 1A4 GDTC 1A3               

3 Tiếng Việt 1A4 Toán 1A3               

4                       

Tuần 6 

1     Toán 1A2               

2     Toán 1A1               

3         Tiếng Việt 1A2           

4         Tiếng Việt 1A1           

Tuần 7 

1                       

2     Tiếng Việt 5A2               

3                       

4 Tiếng Việt 5A1                   

5 Đạo đức 5A1         Khoa học 5A2       

Tuần 8 

1                       

2                       

3     Toán 5A4               

4 Đạo đức 5A3 Toán 5A3               

5     Đạo đức 5A4               

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 
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11 

Tuần 9 

1         Toán 4A4           

2                       

3                       

4 Khoa học 4A5 Tiếng Việt 4A4               

5 LS&ĐL 4A5                   

Tuần 10 

1         Toán 4A3           

2         Tiếng Việt 4A3           

3                       

4 Khoa học 4A2                   

5 LS&ĐL 4A2                   

Tuần 11 

1                       

2                       

3                       

4 Tiếng Việt 3A4                   

5 Toán 3A4 LS&ĐL 4A1               

6     Khoa học 4A1               

Tuần 12 

1                       

2         Tiếng Việt 3A2           

3     Toán 3A3               

4     TNXH 3A3 Tiếng Việt 3A2           

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

  Tuần 13 1                       
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2 Toán 2A4                   

3 Tiếng Việt 2A4 Toán 3A1               

4     TNXH 3A1               

Tuần 14 

1                       

2     Tiếng Việt 2A2         Tiếng Việt 2A1   

3                 Toán 2A1   

4 Tiếng Việt 2A3     Toán 2A2           

5 Đạo đức 2A3                   

Tuần 15 

1     Toán 1A2               

2 Toán 1A1 Toán 1A3               

3 Tiếng Việt 1A1 Tiếng Việt 1A2               

4     Tiếng Việt 1A3               

Tuần 16 

1                       

2 Toán 1A4                   

3 Tiếng Việt 1A4                   

4                       

Tuần 17 

1                       

2 Toán 4A1 Tiếng Việt 3A1               

3                       

4                       

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

01+2 Tuần 18 1                       
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2 Toán 3A2                   

3 Tiếng Việt 3A2         Toán 3A1       

4             TNXH 3A1       

Tuần 19 

1                 Tiếng Việt 3A3   

2     Toán 3A4         Toán 3A3   

3     TNXH 3A4               

4                       

Tuần 20 

1                       

2 Toán 2A1                   

3 Tiếng Việt 2A1                   

4         Toán 2A2           

5 Đạo đức 2A2                   

Tuần 21 

1                       

2 Toán 1A1     Tiếng Việt 2A3           

3 Tiếng Việt 1A1 Toán 2A4 Toán 2A3           

4     Đạo đức 2A4               

Tuần 22 

1     Toán 1A2               

2 Toán 1A4 Toán 1A3               

3 Tiếng Việt 1A4 Tiếng Việt 1A2               

4     Tiếng Việt 1A3               

Tuần 23 
1                       

2     Tiếng Việt 5A2               
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3                       

4 Tiếng Việt 5A1                   

5 Đạo đức 5A1         Khoa học 5A2       

  Tuần 24 

1                       

2                       

3     Toán 5A4               

4 Đạo đức 5A3 Toán 5A3               

5     Đạo đức 5A4               

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

3 

Tuần 25 

1         Toán 4A3           

2         Tiếng Việt 4A3           

3                       

4 Khoa học 4A2                   

5 LS&ĐL 4A2 LS&ĐL 4A1               

6     Khoa học 4A1               

Tuần 26 

1         Toán 4A4           

2     Toán 3A4 Tiếng Việt 3A1           

3     Toán 3A1 Toán 3A4           

4     Tiếng Việt 4A4               

5                       

Tuần 27 
1                 Tiếng Việt 3A3   

2 Toán 3A2             Toán 3A3   
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3 Tiếng Việt 3A2                   

4 Tiếng Việt 2A3                   

5 Đạo đức 2A3                   

Tuần 28 

1                       

2 Toán 2A1     Toán 1A1           

3 Tiếng Việt 2A1     Tiếng Việt 1A1           

4         Toán 2A2           

5 Đạo đức 2A2                   

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

4 

Tuần 29 

1     Toán 1A2               

2 Toán 2A4                   

3 Tiếng Việt 2A4 Tiếng Việt 1A2               

4                       

5                       

Tuần 30 

1                       

2 Toán 1A4                   

3 Tiếng Việt 1A4                   

4       
 

              

5 Đạo đức 1A4 Khoa học 5A1               

Tuần 31 

1                       

2     Tiếng Việt 5A2               

3                       
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4                       

5             Khoa học 5A2       

Tuần 32 

1                       

2                       

3 Đạo đức 5A3 Toán 5A3               

4                       

Tháng Tuần Tiết 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ghi chú 
Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp Môn Lớp 

5 

Tuần 33 

1                       

2     Toán 1A3               

3                       

4     Tiếng Việt 1A3               

Tuần 34 

1                       

2                       

3     Toán 5A4               

4                       

5     Đạo đức 5A4               
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